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Xà vì chống thép I180, L=4490mm

Tổng

1

2

3

Cái

BẢNG THỐNG KÊ VẬT LIỆU CHO 01 VÌ CHỐNG THÉP  18

TÊN CHI TIẾT ĐƠN VỊ SỐ
LƯỢNG

STT
KHỐI LƯỢNG (kg)

ĐƠN VỊ TOÀN BỘ

Cột vì chống thép I180, L=2550mm Cái

Cái

1

2

2

GHI

CHÚ

105,96

60,18

105,96

120,36

249,96

Thép đầu cột I180, L=300mm 7,08 14,16

250

100

18
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Cái 2Thép L75x75x8, L=200mm 1,798 3,64

2,29

0,07677

2,29

0,153

4,583

Gông thép Ø22, L=770mm

Tổng

1

2

Cái

THỐNG KÊ VẬT LIỆU CHO 1 BỘ GÔNG GIỮ ĐẦU XÀ

TÊN CHI TIẾT ĐƠN VỊ SỐ
LƯỢNG

SỐ
TT

KHỐI LƯỢNG, kg

ĐƠN VỊ TOÀN BỘ

Đai ốc M22 Cái

1

2

GHI

CHÚ

GHI CHÚ:
1 - Thép I180 sử dụng thép ISWS 490A (TCVN 7571-15:2019);
2 - Thép L75x75x8 sử dụng thép AWS 490A (TCVN 7571-1:2019);
3 - Gông nối, gông giằng vì chống sử dụng thép CB300-T (TCVN 1651-1:2018);
4 - Đai ốc sử dụng độ bền cấp 05 theo tiêu chuẩn TCVN 1916-1995, TCVN 1896-76;
5 - Thanh giằng, tấm đệm vì chống sử dụng thép XCT38 (TCVN 1765-75; TCVN 10351:2014; TCVN 5709:2009).
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5 Thép đế cột 250x150x10mm Cái 2 2,94 5,88

Trần Văn Điều

Thép tròn Ø22

CHIỀU DÀI(mm) KHỐI LƯỢNG(kg)LOẠI THÉPTÊN CẤU KIỆNSTT

BẢNG THỐNG KÊ VẬT LIỆU CHO 1 BỘ GÔNG GIẰNG VÌ CHỐNG

Gông nối giằng1

2 Đai ốc

Cộng

700

-

-

M22(2 cái)

-

2,09

0,153

7,89

Thanh giằng 750 Thép dẹt 16x60 5,653

Tấm đệm kích thước 284x60x16mm

3

2,14 2,14Cái 1
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